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Phụ lục III
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI MÔ HÌNH 

CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
 (Kèm theo Tờ trình số:223/TTr-CP ngày 08  tháng 7 năm 2021 của Chính phủ)

 1. Theo Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội” đã được Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhất trí thông qua, Bộ Quốc phòng đề nghị tổ chức lại hệ thống Cơ quan ĐTHS thu gọn đầu mối theo hướng sau: 

- Giải thể 10 Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, gồm: 06 Cơ quan ĐTHS thuộc các binh chủng: Công binh, Hóa học, Đặc công, Pháo binh, Thông tin liên lạc, Tăng - Thiết giáp; 04 Cơ quan ĐTHS thuộc các binh đoàn 11, 12, 15, 16; sáp nhập Cơ quan ĐTHS khu vực 1 và Cơ quan ĐTHS khu vực 2 Tổng cục Kỹ thuật thành Cơ quan ĐTHS khu vực Tổng cục Kỹ thuật; giải thể 02 Cơ quan ĐTHS khu vực các Binh đoàn 11, 12. 
Thực tiễn, theo thống kê, trong 5 năm, từ năm 2016 đến năm 2020, tại các đơn vị nêu trên chỉ xảy ra trung bình 06 vụ việc, vụ án/năm/đơn vị, thuộc thẩm quyền giải quyết của cả Cơ quan ĐTHS cấp quân khu và Cơ quan ĐTHS khu vực.

Vì các lý do nêu trên, việc giải thể Cơ quan ĐTHS các cấp tại Binh đoàn 11, 12; giải thể Cơ quan ĐTHS cấp quân khu tại các binh chủng: Công binh, Hóa học, Đặc công, Pháo binh, Thông tin liên lạc, Tăng - Thiết giáp, các Binh đoàn 15, 16; trên cơ sở đó, tập trung nhân lực, vật lực kiện toàn mỗi đơn vị 01 Cơ quan ĐTHS khu vực (trừ Binh đoàn 11, 12) là phù hợp với thực tiễn, đáp ứng tốt hơn về chức năng, nhiệm vụ. 

* Về xử lý vấn đề nhân sự, trụ sở sau giải thể: 
+ Đối với đội ngũ cán bộ các Cơ quan ĐTHS giải thể, Bộ Quốc phòng sẽ giải quyết chế độ nghỉ hưu, nếu đủ điều kiện theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, số còn lại được bổ sung, kiện toàn cho Cơ quan ĐTHS binh chủng, binh đoàn mới thành lập và các Cơ quan ĐTHS khu vực còn thiếu biên chế.  
+ Về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện, công cụ hỗ trợ  của các Cơ quan ĐTHS vừa giải thể sẽ được bàn giao cho Cơ quan ĐTHS mới được thành lập, các Cơ quan ĐTHS khu vực của các đơn vị và đơn vị chủ quản tiếp tục quản lý, sử dụng theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. 
- Thành lập 01 Cơ quan ĐTHS binh chủng, binh đoàn (Cơ quan ĐTHS cấp quân khu) để điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự quân khu xảy ra tại các đơn vị nêu trên.  
- Đối với các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền điều tra, xác minh của Cơ quan ĐTHS khu vực Binh đoàn 11, 12 sẽ do Cơ quan ĐTHS khu vực 1, 2 Các tổ chức sự nghiệp Bộ Quốc phòng thụ lý theo địa bàn.
2. Sau khi sắp xếp, sáp nhập thu gọn đầu mối, hệ thống tổ chức Cơ quan ĐTHS trong Quân đội giảm 12 Cơ quan (12/98 = 12,25%), còn 86 Cơ quan ĐTHS các cấp, cụ thể:

+ Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng;

+ 22 Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, gồm: 07 Cơ quan ĐTHS thuộc các Quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; 03 Cơ quan ĐTHS thuộc các quân chủng: Phòng không-Không quân, Hải quân và Bộ đội Biên phòng; 04 Cơ quan ĐTHS thuộc các Quân đoàn 1, 2, 3, 4; 06 Cơ quan ĐTHS thuộc Bộ Tổng Tham mưu và các tổng cục: Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; 01 Cơ quan ĐTHS các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng và 01 Cơ quan ĐTHS binh chủng, binh đoàn.

+ 63 Cơ quan ĐTHS khu vực: Tổ chức tại các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; các quân chủng: Phòng không- Không quân, Hải quân và Bộ đội Biên phòng; các Quân đoàn 1, 2, 3, 4; Bộ Tổng Tham mưu và các tổng cục: Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục II; các binh chủng: Công binh, Hóa học, Đặc công, Pháo binh, Thông tin liên lạc, Tăng- Thiết giáp, các Binh đoàn 15, 16 và 02 Cơ quan ĐTHS khu vực các tổ chức sự nghiệp Bộ Quốc phòng.

So với mô hình tổ chức của ngành Kiểm sát quân sự thì Cơ quan ĐTHS còn được giữ lại tại các tổng cục, quân đoàn, binh chủng, binh đoàn. Tổ chức bộ máy Cơ quan ĐTHS trong Quân đội được tổ chức vừa theo địa bàn, lãnh thổ (các quân khu), vừa theo thẩm quyền quản lý hành chính ngành (quân đoàn, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, tổng cục, binh chủng).

3. Ưu điểm của mô hình
Một là, đáp ứng yêu cầu đặc thù về cơ cấu, tổ chức của Quân đội, không những phù hợp trong thời bình, mà còn phù hợp trong thời chiến, đang phát huy hiệu quả: Quân đội bao gồm các quân khu, quân đoàn chủ lực, các quân chủng, tổng cục, binh chủng kỹ thuật luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, cơ động đến khu vực có chiến sự, bạo động, tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật hoặc thiên tai, bão lụt… để thực hiện nhiệm vụ. Trong những trường hợp đó phải có Cơ quan ĐTHS cơ động theo đội hình chiến đấu của đơn vị để xử lý, giải quyết các vụ việc kịp thời, đúng quy định của pháp luật, bảo vệ kỷ luật chiến trường, phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, chính trị của đơn vị. Chính vì vậy, không thể tổ chức Cơ quan ĐTHS chỉ theo địa bàn, lãnh thổ như ngành Tòa án quân sự, mà phải tổ chức kết hợp vừa theo địa bàn lãnh thổ, vừa theo thẩm quyền quản lý hành chính, quản lý ngành của các đơn vị như hiện nay, mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Hai là, đảm bảo phù hợp với đặc thù tính chất, nhiệm vụ của các đơn vị: Mỗi đơn vị có đặc thù riêng về địa bàn đóng quân, phạm vi bí mật quân sự, tính chất nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ mang tính chiến lược, yêu cầu bảo mật cao, nhất là Bộ Tổng Tham mưu và các tổng cục, binh chủng. Việc khởi tố, điều tra không chỉ đòi hỏi Điều tra viên phải vững vàng về trình độ nghiệp vụ, pháp luật, mà còn phải nắm vững các kiến thức cần thiết về kỹ thuật, chiến thuật, tính chất, nhiệm vụ, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị và phải đảm bảo giữ gìn tuyệt đối bí mật quân sự của từng đơn vị. Nếu tổ chức theo mô hình của Tòa án quân sự thì sẽ phải thu gọn đầu mối, trao thẩm quyền theo địa bàn, lãnh thổ cho Cơ quan ĐTHS khối quân khu để điều tra tất cả các vụ án, vụ việc của Bộ Tổng Tham mưu, các tổng cục, quân chủng, binh chủng, binh đoàn xảy ra trên địa bàn của mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn không chỉ trong nghiệp vụ điều tra, mà còn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chỉ huy các cấp đối với Cơ quan ĐTHS để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ba là, phù hợp với đặc thù về tính chất, chức năng, nhiệm vụ của chính Cơ quan ĐTHS trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: Ngoài các khách thể phải bảo vệ chung, thì khách thể quan trọng mà Cơ quan ĐTHS trong Quân đội phải bảo vệ là kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Các Cơ quan ĐTHS, trước hết là một đơn vị Quân đội; đội ngũ Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên, Cán bộ điều tra là những sĩ quan Quân đội, phải chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người chỉ huy đơn vị cùng cấp. Bên cạnh nhiệm vụ trung tâm là đấu tranh phòng chống tội phạm, các cơ quan ĐTHS còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác do cấp ủy, chỉ huy các cấp giao nhằm giữ nghiêm kỷ luật, nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. 

Bốn là, đáp ứng yêu cầu “thu gọn đầu mối”: Giảm được 12 Cơ quan ĐTHS (12,24%) theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 49-NQ/TW, Nghị quyết 18-NQ/TW của Bộ Chính trị./.
